
 

   TẬP ĐOÀN PHIM CÁCH NHIỆT JOHNSON – HOA KỲ       

55. Đường 11, Khu Him Lam, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM 
Tel: 08.54318189          Fax: 08.54318190 

Hotline: 0906.061.611  Email: johnsonhoaky@gmail.com   
Website: www.phimcachnhietxehoi.com 

 

 
 

Made in USA 
Since 1970 

 

BẢNG GIÁ DÁN PHIM ÔTÔ   
 

Xe 07 chỗ ngồi 
 

 

LOẠI PHIM  

 

Xuất xứ  

 

Kính lái 

 

2 Kính sườn 

trước  

2 Kính sườn 

Sau 

 

Kính hậu 

  

 
Tổng giá 

 

        OPTION 1                      

        (Cao cấp) 
 
 
Đơn giá 

 
Johnson  

USA 

 
FS65 

 
 

ES35, PGC30 
SP15, SP25 
MN15, MN35 
MGN35P, SB30 
 

ES35, PGC30 
SP15, SP25 
MN15, MN35 
MGN35P, SB30 
 

ES35, PGC30 
SP15, SP25 
MN15, MN35 
MGN35P, SB30 
 

 
 
 
6.800.000đ 

 

2.300.00 đ 1.300.000 đ.  1.700.000 đ. 1.500.000 đ. 

       

 

LOẠI PHIM  

 

Xuất xứ  

 

Kính lái 

 

2 Kính sườn 

trước  

2 Kính sườn 

Sau 

 

Kính hậu 

  

 
Tổng giá 

 

       OPTION 2                     

        (Đặc biệt) 
 
 
Đơn giá 

 
Johnson  

USA 

 
PERFECT 

70 
 
 

ES35, PGC30 
SP15, SP25 
MN15, MN35 
MGN35P, SB30 
 

ES35, PGC30 
SP15, SP25 
MN15, MN35 
MGN35P, SB30 
 

ES35, PGC30 
SP15, SP25 
MN15, MN35 
MGN35P, SB30 
 

 
 
 
7.500.000đ 

 

3.000.000 đ  1.300.000 đ.  1.700.000 đ. 1.500.000 đ. 

 

 

LOẠI PHIM  

 

Xuất xứ  

 

Kính lái 

 

2 Kính sườn 

trước  

2 Kính sườn 

Sau 

 

Kính hậu 

  

 
Tổng giá 

 

       OPTION 3                     

        (Đặc biệt) 
 
 
Đơn giá 

 
Johnson  

USA 

 
PERFECT 

70 
 
 

 
PERFECT 

70 
 

SB30P, SP35 
ES30, GSN30,  
PGC30,ES35 
MGN35,SP15,  

CH15 
 

SB30P, SP35 
ES30, GSN30,  
PGC30,ES35 
MGN35,SP15,  

CH15 
 

 
 
 
9.000.000đ 

 

3.000.000 đ. 2.800.000đ.  1.700.000 đ. 1.500.000 đ. 

 
Ghi chú: 

1. Giá trên đã bao gồm công lắp đặt, chưa bao gồm VAT 10% 

2. Bảo hành 10 năm. 

                                       

                                                                    

VPĐD Johnson Film tại Việt Nam 

                               CÔNG TY CPTM BẮC HẢI 

          

 

mailto:johnsonhoaky@gmail.com
http://www.phimcachnhietxehoi.com/

